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Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế khác, trong những năm qua kinh tế tập thể mà nồng cốt là Hợp tác xã (HTX) là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội ở nông thôn; Kinh tế hợp tác đãlàm cầu nối giữa nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp, nhà khoa học với các thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể nhằm đẩy nhanh chuyển giao ứng dụng khoa học vào sản xuất; Thực hiện tốt vai trò “Bà đỡ” hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, huy động nguồn nhân lực xã hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tổ chức cung cấp các dịch vụ đầu vào cho sản xuất đảm bảo chất lượng, tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa trên địa bàn và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu nhập, góp phần ổn định đời sống chính trị xã hội ở nông thôn.

Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định 38/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009 - 2015. Kinh tế tập thể đã có sự đóng góp tích cực vào tăng trưởng, phát triển của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, ổn định kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực là nhờ hiệu quả các chính sách mang lại như: chính sách hỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ thành lập HTX mới, chính sách BHXH, chính sách vay vốn Quỹ hỗ trợ, chính sách tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách hỗ trợ xây dựng HTX điển hình tiên tiến,… từ đó đã góp phần tích cực trong việc chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhận thức cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế được nâng lên; phong trào phát triển kinh tế tập thể gắn với đề án tái cơ cấu kinh tế cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp quan tâm lồng ghép chỉ đạo hỗ trợ kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là sau khi có Luật HTX 2012 ra đời, một số HTX đã mạnh dạn chủ động thay đổi phương thức quản lý, điều hành; tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh, liên kết các thành viên tổ chức sản xuất theo hướng tập trung tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu; chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát thì đa số HTX còn lúng túng trong tổ chức điều hành hoạt động HTX theo yêu cầu mới, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh chưa thực sự đổi mới, chưa có sức thuyết phục để thu hút thành viên tham gia góp vốn; chủ yếu tổ chức được một vài dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp nhất là cây lúa; sự liên doanh liên kết giữa các HTX, giữa  HTX với các doanh nghiệp chưa rõ ràng… Kinh tế hợp tác, hợp tác xã vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài; kinh tế tập thể chỉ đóng góp 0,2% vào GRDP của tỉnh, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của khu vực kinh tế tập thể của tỉnh. Trước yêu cầu đổi mới hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX đúng theo quy định của Luật HTX năm 2012 và trước xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay đòi hỏi các thành phần kinh tế phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là khu vực kinh tế tập thể mà nồng côt là HTX cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn mới phát triển được. 
Từ một số kết quả thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh tế tập thể giai đoạn 2009 - 2014 và trên cơ sở Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 -2020; để tạo động lực cho khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà mà nồng cốt là HTX phát triển, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội của tỉnh,cần phải tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2021.


II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ hợp tứ 4 thông qua ngày 20/11/2012.

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;

- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X;

- Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

- Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

- Chỉ thị số  số 19/CT-TTg ngày  24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về định mức và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

- Thông tư số 15/2016/TTBNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng;
- Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

                                               Phần thứ hai

THỰC TRẠNG KINH TẾ TẬP THỂ SAU 5 NĂM
 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH
 PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2009-2015

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HTX.

1. Tổ hợp tác:

Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 2.668 THT, với 31.737 thành viên trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có 235 THT; CN-TTCN 642 THT; tín dụng 996 THT; thương mại, dịch vụ 50 THT; lĩnh vực khác 745 THT; Số THT được chứng thực theo Nghị định 151/NĐ-CP là 426/2.668 THT, đạt 16%.

Trong khi chưa có đủ điều kiện thành lập HTX thì phát triển các Tổ hợp tác là mô hình thích hợp nhất để khắc phục có hiệu quả một số mặt còn yếu của kinh tế hộ, kinh tế cá thể;  vừa tham gia xóa đói, giảm nghèo và góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Tuy nhiên, hoạt động của tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa cao, thiếu tính bền vững. Phần lớn các tổ hợp tác được hình thành tự phát, chưa đăng ký chứng thực tại xã, phường theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Doanh thu bình quân của một THT khoảng 1.500.000.000 đồng, lợi nhuận bình quân của 1 THT là 400.000.000 đồng, thu nhập bình quân của lao động từ 30-35 triệu đồng/năm.

Cập nhật theo BC THT mới.

2. Hợp tác xã, Liên hiệp HTX:

Toàn tỉnh có 335 HTX, 02 Liên hiệp HTX. Trong đó, gồm 298 HTX nông nghiệp, 3 HTX môi trường, 13 HTX xây dựng và tiểu thủ công nghiệp, 10 HTX giao thông vận tải, 11 Quỹ tín dụng nhân dân, 02 Liên hiệp HTX. Trong đó có 279 HTX được chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Có 21 HTX chuyển đổi hoạt động sang hình thức khác; 45 HTX chưa chuyển đổi; 60 HTX giải thể.
-Tổng số thành viên HTX  là 99.000 thành viên, (trong đó lĩnh vực nông nghiệp 78.649 thành viên; phi nông nghiệp 20.351. thành viên); tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 2.907 lao động (trong đó lĩnh vực nông nghiệp 2028 lao động; phi nông nghiệp 879 lao động). 
- Tỷ lệ HTX khá giỏi trên tổng số HTX hiện có: 126/339, chiếm 37,4%

- Tỷ lệ HTX hoạt động SXKD-DV có lãi: 285/339 HTX, chiếm 87,02%, trong đó có 34 HTX đạt danh hiệu HTX Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

- Tỷ lệ cán bộ chủ chốt HTX: trình độ đại học 146/1574 cán bộ, chiếm 9,28%; trung cấp 448/1574, chiếm 28,46% trên tổng số cán bộ chủ chốt hiện có.
Trong tổng số 1574 cán bộ quản lý HTX, có 1308 cán bộ HTX Nông nghiệp, 266 cán bộ HTX phi nông nghiệp.

Trong từng lĩnh vực cụ thể

2.1. HTX  nông nghiệp:có 298 HTX nông nghiệp, chiếm 87,39% tổng số HTX,trong đó có 285 HTX nông nghiệp, 6 HTX thủy sản, 8 HTX thủy lợi; tăng 18 HTX so với đầu kỳ. Hoạt động các HTX nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, bình quân một HTX thực hiện từ 5-8 dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất cho các hộ thành viên. Nhiều HTX thực sự trở thành “Bà đỡ” cho kinh tế hộ, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.Tổng doanh thu các HTX nông nghiệp 226.732 triệu đồng, bình quân 758,30triệu đồng/HTX/năm, bình quân 74,82 triệu đồng/HTX.

Đến cuối năm 2016 có 255 HTX hoạt động có lãi chiếm 85,3%/tổng số HTX nông nghiệp, trong đó có 26 HTX lãi trên 300 triệu đồng, chiếm 8,7%; 229HTX có lãi trên 50 triệu đồng chiếm 76,6%.

Về chất lượng cán bộ: có 56/ 1374 cán bộ có trình độ Đại học, chiếm 4,28%, Trung cấp305 cán bộ, chiếm 23,32% còn lại trình độ sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn.

2.2. HTX phi nông nghiệp

- Lĩnh vực giao thông vận tải:có 10 HTX, trong đó có 01 HTX vận tải đường thủy, 07 HTX vận tải đường bộ, 02 HTX khác với hơn 300 thành viên, tạo việc làm cho khoảng 700 lao động. Các HTX hoạt động dịch vụ hỗ trợ là chủ yếu như sắp xếp mở thêm luồng tuyến, đăng ký khai thác tuyến, giải quyết các thủ tục pháp lý cho các phương tiện hoạt động, thu thuế để nộp cơ quan nhà nước; nhiều HTX đã tích cực vận động thành viên đổi mới phương tiện, kịp thời phục vụ đi lại của hành khách và vận chuyển hàng hóa, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.  

Toàn tỉnh có 32 cán bộ trong đó trình độ Đại học 6 cán bộ chiếm 18%, Trung cấp12 cán bộ, chiếm 37,5%.

- Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:có 13 HTX, hoạt động chủ yếu là cơ khí, khai thác đá, mộc và xây dựng dân dụng. Trong đó cps 3 HTX chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX 2012, 04 HTX chuyển đổi sang hình thức khác, còn lại 06 HTX chưa chuyển đổi.

Nhìn chung các HTX hoạt động có hiệu quả, đã thu hút trên 400 thành viên và người lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân trên lao động đtạ 3-4 triệu đồng/tháng; một số HTX thành lập mới đã tạo ra được sản phẩm có thương hiệu, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân như HTX chổi đót Văn Phong (Hải lăng), HTX Đồng Tâm, Đồng Lợi, Hữu Đạt, Tiến Phát (Gio linh)... Tuy nhiên, quy mô HTX nhỏ, thành viên ít; một số chưa tổ chức hoạt động của HTX theo đúng quy định của pháp luật.
Số HTX có lãi 10 HTX chiếm 62,5%; số HTX hoạt động cầm chừng 3 HTX, số HTX không hoạt động chưa được xử lý 02 HTX, 01 HTX mới thành lập.

Chất lượng cán bộ: Các HTX TTCN có 49 cán bộ, trong đó trình độ Đại học 1 cán bộ chiếm 2,04%, Trung cấp 5 cán bộ, chiếm 10,2%.

- Quỹ tín dụng nhân dân:  có 11 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 35 xã, phường, thị trấn, với 23.544 thành viên, vốn điều lệ 17.657 triệu đồng, tăng 11,5% so với năm 2013, dư nợ cho vay 548.886 triệu đồng, bình quân mỗi quỹ 49.898,7 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ổn định, chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ xấu thấp, các quỹ hoạt động an toàn và hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, 100% quỹ hoạt động đều có lãi; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,14% trên tổng dư nợ.
Chất lượng cán bộ: Các Quỹ có 97 cán bộ, trong đó trình độ Đại học 24 cán bộ chiếm 25%, Trung cấp 62 cán bộ, chiếm 64%.

· HTX dịch vụ vệ sinh môi trường: có 3 HTX vệ sinh môi trường và 45 HTX dịch vụ nông nghiệp có tổ chức dịch vụ thu gom rác thải và xử lý môi trường, các HTX dịch vụ vệ sinh môi trường đã cố gắng phát huy nội lực, từng bước hoạt động ổn định. Khó khăn của các HTX trong lĩnh vực này là công nghệ xử lý rác còn lạc hậu, 100% HTX hoạt động có lãi.
Chất lượng cán bộ: Các HTX có 13 cán bộ trong đó trình độ Đại học 3 cán bộ chiếm 23%, Trung cấp 7 cán bộ, chiếm 53,8%.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2009-2015

1. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, THT và đào tạo nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

1.1. Đào tạo ngắn hạn: 

 Qua 5 năm thực hiện, Liên minh HTX tỉnh cùng Chi cục phát triển nông thôn phối hợp các ngành, các tổ chức đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã, đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn trên 164 lớp,có 8787 lượt cán bộ HTX, Tổ hợp tác, với kinh phí thực hiện là 3.456 triệu đồng. Trong đó:  

- Nguồn ngân sách Trung ương: 2.713 triệu đồng;

- Ngân sách tỉnh: 743 triệu đồng.
Lĩnh vực Hợp tác xã: tổ chức được 106 lớp tập huấn cho gần 5.400 lượt người tham gia, với kinh phí thực hiện 2.806 triệu đồng.

Tổ hợp tác: Tổ chức tập huấn cho Tổ trưởng, tổ phó các Tổ hợp tác và hướng dẫn xây dựng phương án chứng thực theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP. Được 58 lớp cho 3.387 lượt người tham gia, với kinh phí trên 650 triệu đồng.

 1.2. Đào tạo dài hạn 

Tổ chức được 4 lớp Đại học và 01 lớp trung cấp kế toán, với 226 học viên cho cán bộ đương nhiệm và dự nguồn các HTX, với kinh phí thực hiện 4.322 triệu đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đến nay, đã tổ chức hoàn thành 3 lớp đại học, với 187 học viên và 39 học viên lớp trung cấp kế toán đã tốt nghiệp về tham gia công tác tại địa phương và hiện còn 01 lớp đại học đang đào tạo với 46 học viên, theo kế hoạch cuối năm 2017 sẽ hoàn thành.

1.3. Chính sách đào tạo nghề: Đã tổ chức được 31 lớp học nghề ngắn hạn (dưới 03 tháng) cho 1.010 lượt người là xã viên và người lao động trong khu vực KTTT, với kinh phí thực hiện 876 triệu đồng (Trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương: 85 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ: 791 triệu đồng). Một số nghề chủ yếu như: nghề trồng hoa, làm nấm, sản xuất rau an toàn, cạo mũ cao su, chế biến nước mắm, thêu ren, sản xuất chổi đót, chăn nuôi và ấp trứng vịt, xây dựng dân dụng, sửa chữa và vận hành máy nông nghiệp. Hầu hết các ngành nghề được đào tạo bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trong khu vực KTTT. 

2. Chính sáchhỗ trợ đóng BHXH và truy đóng BHXH cho cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp (Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng đương nhiệm).

Nhìn chung việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đóng BHXH và truy đóng BHXH cho cán bộ quản lý HTX nông nghiệp được tổ chức triển khai cụ thể. Các Sở: Tài chính, LĐ-TB&XH, BHXH, Liên minh HTX tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn Liên ngành và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ BHXH các huyện và các HTX trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 34/298  HTXNN, với 120 cán bộ được tham gia đóng BHXH, với nguồn kinh phí thực hiện 1.125 triệu đồng. Trong đó có 28 HTX, với 105 cán bộ tham gia truy đóng BHXH từ năm 2004, với  kinh phí thực hiện 408 triệu đồng.
3. Chính sách tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích thành lập HTX mới và xây dựng HTX điển hình tiên tiến.

3.1. Chính sách hỗ trợ thành lập HTX mới: 

Tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập được 46 HTX mới, bình quân 1 năm thành lập mới 8 HTX đạt 90% so với kế hoạch,với nguồn kinh phí hỗ trợ trên 456 triệu đồng (Trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương: 105 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 31 triệu đồng, nguồn do chi cục PTNT thực hiện 320 triệu đồng); cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, một số huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức đoàn thể cũng đã ban hành nhiều chính sách để vận động, hỗ trợ, khuyến khích phát triển mô hình Tổ hợp tác, HTX và chính sách khuyến khích xã viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao như: Thành phố Đông Hà, huyện Hải lăng, huyện Cam lộ, TX Quảng Trị, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Đoàn thanh niên...
3.2. Chính sách hỗ trợ xây dựng HTX điển hình tiên tiến:

Sau khi có chính sách hỗ trợ, phong trào xây dựng HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ khi có Quyết định 1211/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về Tiêu chí hướng dẫn xây dựng HTX ĐHTT, nhiều địa phương đã tiến hành rà soát và phát động phong trào thi đua xây dựng HTX điển hình tiên tiến gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, nhiều HTX đăng ký xây dựng HTX ĐHTT đã thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng. Kết quả từ 2011-2015 đã có 34/341 HTX trên các lĩnh vực đã được công nhận HTX đạt điển hình tiên tiến cấp tỉnh, đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ 510 triệu đồng (bình quân 15 triệu đồng/HTX).

3.3. Chính sách truyên truyền, phổ biến  pháp luật về kinh tế tập thể:

Trong 5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên Đài PTTH Quảng Trị 60 chuyên mục về kinh tế tập thể, phát sóng định kỳ hàng tháng; tổ chức biên tập, phát hành nội bộ 31 bản tin kinh tế hợp tác gửi đến các HTX để giúp các HTX cập nhật thông tin về thị trường, kiến thức về khoa học kỷ thuật, kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý HTX, những mô hình hợp tác làm ăn có hiệu quả  để các HTX học tập, làm theo. Bên cạnh đó, hàng năm phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho các tầng lớp nhân dân ở những nơi có nhu cầu thành lập mới Tổ hợp tác, HTX; trực tiếp tổ chức 146 lớp bồi dưỡng kiến thức về mô hình HTX kiểu mới cho các sáng lập viên và bồi dưỡng kiến thức điều hành, quản lý hoạt động Tổ hợp tác cho các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hợp tác, tổ chức 215 đợt tuyên truyền phổ biến Luật HTX và các chính sách liên quan cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã 2012” và cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” do Ban Tổ chức Trung ương phát động bước đầu có kết quả tốt.

Tổng kinh phí 91 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ.
4.Chính sách tín dụng

Thông qua đề án thành lập, ngân sách tỉnh cấp ban đầu là 10 tỷ đồng.Từ khi thành lập đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, luôn bảo toàn nguồn vốn và chưa có nợ xấu.Đến nay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã cho 98HTX,THT vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho xã viên, góp phần tích cực vào việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn các HTX là rất lớn và ngày càng gia tăng do nhu cầu đầu tư về trang thiết bị máy móc mới, rất cần nguồn vốnhỗ trợ, nhằm giúp các HTX nói chung và các hộ thành viên nói riêng mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập.
5. Chính sách về đất đai

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 261HTX có đất xây dựng trụ sở và sân phơi, kho tàng, trong đó HTX nông nghiệp có 239HTX, 11/11 Quỹ tự mua đất xây dựng trụ sở, 4/10 HTX  Ô tô có trụ sở; các HTX phi nông nghiệp khác chưa có quỹ đất để xây dựng trụ sở, chủ yếu mượn trung tâm học tập cộng đồng của thôn, xóm hoặc là nhà của Chủ nhiệm HTX để hoạt động.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu tiền: Đến nay, toàn tỉnh có 108 HTX được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 1.044.711m2 chiếm 31,85%/ Tổng số HTX, trong đó có 52/341 HTX được giao đất và có 56 HTX được cấp giấy chứng nhận thuê đất, 11 HTX tự mua đất xây dựng trụ sở. 

6. Chính sách hỗ trợ về thuế: Trong những năm qua, hầu hết các HTX đều được hưởng các chính sách miễn giảm và đã được các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

7.Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể và các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư.

Bằng nguồn vốn khuyến công Trung ương, khuyến công tỉnh, Sở Công thương đã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xây dựng đề án chuyển giao ứng dụng công nghệ, thiết bịkỹ thuật sản xuất cho các HTX trên địa bàn, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa như: Chè lá vằng của HTX Hồ Tiêu Cùa (Cam Lộ), Mứt gừng Mỹ Chánh của HTX Mỹ Chánh, Nước mắm Mỹ Thủy của HTX Mỹ Thủy; quy hoạch điểm công nghiệp, làng nghề sản xuất bún thôn Thượng Trạch và một số làng nghề như sản xuất bún bánh, nước mắm, ruốc, hấp sáy cá... với tổng nguồn kinh phí thực hiện trên 319 triệu đồng,hỗ trợ đạo tạo nghề và tạo việc làm cho trên 295 lao động ở các địa phương.

      Đối với chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công: Đây là hoạt động được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.Những kết quả đạt được

Từ khi có các cơ chế chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách của Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng có sự chuyển biến mạnh mẽ;  như Chính sáchhỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực; chính sáchhỗ trợ thành lập HTX mới; chính sách BHXH, chính sách vay vốn Quỹhỗ trợ; chính sách tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sáchhỗ trợ xây dựng HTX điển hình tiên tiến...nhờ có chính sách hỗ trợ KTTT trong thời gian vừa qua mà từ đó phong trào phát triển KTTT của tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực,phong trào kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới đúng hướng,thực sự đã trỡ thành “ bà đở” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại hạn chế:
+ Số lượng HTX trong những năm qua phát triển chậm, chất lượng hoạt động còn thấp, toàn tỉnh còn 46/141 xã, phường, thị trấnchưa có HTX và từ trước đến nay chưa thành lập thêm quỹ TDND.
Đối với các HTX nông nghiệp phần lớn chỉ thực hiện được các khâu dịch vụ phục vụ bắt buộc, các dịch vụ mang tính kinh doanh còn hạn chế như dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ chế biến.... Các HTX phi nông nghiệp chủ yếu hoạt động đơn ngành, số lượng, chủng loại hàng hóa dịch vụ chưa nhiều, tính cạnh tranh chưa cao; Một số HTX ở các lĩnh vực về Môi trường, quản lý chợ đã có các mô hình, nhưng những năm qua chưa được rút kinh nghiệm để phát triển, nhân rộng.
+ Chất lượng hoạt động của các HTX còn hạn chế;giá trị kinh tế khu vực HTX làm ra trong tổng GRDP của tỉnh còn rất thấp; số HTX được xếp loại trung bình và yếu chiếm tỷ lệ còn cao. Hầu hết các HTX chưa đủ sức để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ của thành viên như: nhu cầu về chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu về vốn, nhu cầu về cung ứng vật tư phân bón, nhu cầu về liên kết sản xuất giữa các thành viên....

+Vốn và Tài sản của các HTX tăng không đáng kể, nhất là HTX nông nghiệp,vốn lưu động của các HTX trong nông nghiệp còn thấp, xã viên và các thành viên không đóng góp đầy đủ cổ phần bổ sung theo yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX mới, do đó hạn chế khả năng tổ chức hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh của HTX.

+ Về cán bộ: Vẫn còn trên 50% số lượng cán bộ HTX chưa qua đào tạo (Thành viên HĐQT và cán bộ nghiệp vụ của HTX); trong đó đội ngũ cán bộ quản lý trình độ đại học chỉ có 146/1574 cán bộ, chiếm 9,28%; Trung cấp 448 cán bộ, chiếm 28,44%. Phần lớn cán bộ HTX chưa được trẻ hóa,rất ít cán bộ trẻ, có trình độ vào làm việc ở các HTX.Trong đó độ tuổi từ 50 trở lên là chủ yếu, có nhiều chủ nhiệm có độ tuổi từ 60 trở lên. Thu nhập của cán bộ HTX còn thấp, nhất là trong nông nghiệp, bình quân chỉ đạt 600.000 - 1.000.000 đồng/ tháng. Số người tham gia đóng BHXH 120/2.907 lao động,đạt 4,6% trong tổng số lao động thường xuyên làm việc trong khu vực KTTT. 

2.2. Nguyên nhân:

*Về khách quan:

- Hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được ban hành nhưng việc tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thiếu đồng bộ, chậm trễ, thực hiện thiếu nghiêm túc, 
-Trong quá trình triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện các chính sáchhỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể từ tỉnh đến huyện và cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời phát hiện những vướng mắc, thiếu sót để đề xuất việc bổ sung điều chỉnh việc thực hiện nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Nhận thức của xã hội, của người sản xuất về vị trí, vai trò của HTX còn mờ nhạt, chưa thấy được ý nghĩa của việc hợp tác, hiệp lực trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

*Về chủ quan

- Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu, hạn chế trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo cơ chế thị trường. Nhiều Chủ nhiệm/Giám đốc HTX chưa thực sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trong khi loại hình này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý phải mạnh dạn, quyết liệt, có tâm huyết. Mặt khác do chưa thoát khỏi tư tưởng bao cấp, hoạt động theo kiểu cũ nên nhiều xã viên có tư tưởng ỷ lại trông chờ; việc tham gia vào HTX chưa mang tính tự nguyện.  

- Hầu hết các HTX, nhất là HTX nông nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay và huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động dịch vụ, phát triển thêm ngành nghề, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, đổi mới công nghệ. Các cơ quan Nhà nước, nhất là cấp huyện và cơ sở và các ngân hàng thương mại Nhà nước chưa thực sự quan tâm tìm cách tháo gỡ khó khăn cho HTX, nhất là các điều kiện vay vốn.

- Nhiều nơi, các cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quán triệt và chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; chưa hiểu và đặt đúng vị trí, vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có nơi còn buông lỏng, thậm chí có nơi còn can thiệp quá sâu làm cho HTX mất quyền chủ động trong hoạt động SXKD.

Phần thứ ba

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2017-2021.


II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, huy động khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp sức của các thành viên HTX. Phát huy vai trò “Bà đỡ” các HTX hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại; thực hiện tốt vai trò hạt nhân của kinh tế tập thể trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển Hợp tác xã kiểu mới và hình thức hợp tác, liên kết đa dạng dựa trên quan hệ lợi ích, phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường thực hiện sự liên kết hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa kinh tế hộ, kinh tế trang trại với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Phát triển kinh tế Tổ hợp tác, HTX (từ thấp đến cao, không giới hạn về quy mô, địa bàn, ngành, lĩnh vực) phải thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; phải tăng cường thực hiện sự liên kết giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế; phải gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới .
- Phát triển kinh tế hợp tác, HTX phải gắn chặt với quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm thường xuyên các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của cộng đồng và các cơ quan chức năng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự bàn, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của các thành viên.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào kinh tế tập thể theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Luật Hợp tác xã năm 2012. Mục tiêu từ nay đến năm 2020 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, có tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP nền kinh tế của tỉnh, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2021
- Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX tăng gấp đôi so với năm 2015.

- Có 85 % số xã có HTX, 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt tiêu chuẩn mô hình HTX kiểu mới.

- 100% HTX sau chuyển đổi hoạt động đúng Luật HTX năm 2012; nâng cao chất lượng hoạt động THT đã đăng ký chứng thực theo Nghị định 151/NĐ-CP; Phấn đấu đến 2021 có khoảng 50-60 HTX, 5-8 Liên hiệp HTXthành lập mới, 3500-4000 THT được chứng thực;.
- Nâng số lượng HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm từ 85 - 90%; Tỷ lệ HTX khá giỏi đạt trên 60%; không còn HTX tồn tại hình thức. Có 30-40% HTX đạt tiêu chí HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

- Xây dựng 5-10 HTX hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất theo chuổi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

- Phấn đấu đến năm 2021 có 40% cán bộ quản lý chủ chốt HTX có trình độ Đại học và 50% Trung cấp.

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017-2021.

1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX;THT
a) Chính sách đào tạo dài hạn
- Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ cho các học viên hiện đang theo học lớp đại học vừa học vừa làm, dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành.
Tổng số học viên đang theo học được hưởng chính sách: 40 học viên.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 584.000.000 đồng.
Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
- Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, Liên minh Hợp tác liên kết với các trường đào tạo thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức gửi đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.
b) Đào tạo tập huấn ngắn hạn

b.1) Đối với HTX, Liên hiệp HTXHTH
Dự kiến biến động HTX trong thời gian tới

- Tổng số HTX hiện có đến 31/12/2016 là 345.

- Số lượng HTX đã chuyển đổi đến 01/7/2016 là 279 HTX

- Dự kiến thành lập mới trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021 sẽ tăng lên là: 350 HTX.

Các chức danh cán bộ quản lý HTX hàng năm được tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỷ năng quản lý kinh tế, pháp luật, tin học... gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc phó giám đốc, Trưởng, phó Ban kiểm soát, kế toán, Thủ Quỹ thủ kho với thời 3-5 ngày/khóa

Tổng số cán bộ cần đào tạo bồi dưỡng: 2094 cán bộ

Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo trong 5 năm: 3.360.000.000 đồng.

Bình quân 5 năm: 672.000.000 triệu đồng/năm

Nguồn ngân sách: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% hỗ trợ theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
b.2) Tập huấn Tổ hợp tác.

Hàng năm tổ chức tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế, pháp luật cho Tổ trưởng Tổ hợp tác trong lòng các HTX. 

Số THT cần tập huấn bồi dưỡng trong 5 năm: 4.000 tổ

Tổng nhu cầu kinh phí tập huấn, bồi dưỡng trong 5 năm: 800 triệu đồng

Bình quân trong 01 năm: 160 triệu đồng

Nguồn ngân sách: Ngân sách tỉnh 100%.
2. Chính sách thu hút cán bộ trẻ qua đào tạo về công tác quản lý HTX (chính sách mới)

Nhằm thu hút sinh viên ở nông thôn ra trường  tham gia vào làm việc ở các HTX, Liên hiệp HTX, tạo nguồn cán bộ có chất lượng lâu dài cho khu vực kinh tế tập thể, giải quyết việc làm tại chỗ cho cán bộ qua đào tạo và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ phát triển sản xuất của các HTX và đảm bảo an sinh xã hội ở khu dân cư, vừa giảm bớt chi phí về thời gian đào tạo cán bộ, vừa giảm bớt chi phí tài chính hỗ trợ cho cán bộ. Phấn đấu đến năm 2020 có 50-60 HTX thu hút cán bộ có trình độ đại học qua đào tạo về công tác tại các HTX.

Đối tượng: là thành viên, học sinh, sinh viên con em của thành viên HTX đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, có bằng cấp phù hợp với ngành nghề hoạt động, có tuổi đời dưới 30 tuổi, có nguyện vọng và cam kết làm việc lâu dài hoặc ít nhất làm việc trong HTX 5 năm.

Điều kiện:

 + Hợp tác xã đã chuyển đổi mô hình hoạt động đúng theo tinh thần Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất theo chuổi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, có doanh thu trung bình trên 01 tỷ đồng/năm và có nhu cầu cán bộ có chất lượng phục vụ quá trình đổi mới HTX.

+ HTX phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX.
+ HTX nằm trong kế hoạch của UBND huyện về phát triển nguồn nhân lực cho HTX.
+ Các cán bộ thực hiện chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng 150% tổng mức kinh phí Nhà nước hỗ trợ. 

Số lượng tuyển dụng:

+ Đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp mỗi HTX được tuyển dụng không quá 3 người.

+ Đối với HTX không hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trừ Quỹ tín dụng nhân dân mỗi HTX được tuyển dụng 1 người.

Mức hỗ trợ: cán bộ thu hút ngoài việc được hưởng các lương và phụ cấp theo lương tại các HTX thì hàng tháng nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi cán bộ thu hút bằng hệ số 1 của mức lương cơ bản tối thiểu vùng và các chế độ khác theo quy định pháp luật.
Thời gian hỗ trợ: không quá 36 tháng

· Số lượng cán bộ được hỗ trợ: 60 người
Nhu cầu kinh phí thu hút cả giai đoạn: 5.184.000.000 đồng.

Bình quân một năm 1.036.800.000 đồng

Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% hỗ trợ theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
· Các khoản khác đơn vị sử dụng lao động trích nộp theo quy định của pháp luật.

3. Chính sách về Bảo hiểm xã hội cho người lao động
Đối tượng được hưởng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc cán bộ phụ trách kế toán HTX. 

Nguyên tắc hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,5% mức đóng BHXH của đơn vị sử dụng lao động.
Mức tiền lương để tính đóng BHXH: bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước tại thời điểm đóng BHXH.

Điều kiện hỗ trợ: HTX có tham gia đóng BHXH cho cán bộ quản lý HTX theo quy định của pháp luật.

Tổng số HTX nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012 là: 279 HTX

Tổng số HTX có nhu cầu hỗ trợ 80 HTX x 4 = 320 cán bộ

Người lao động đóng theo luật BHXH: 
 8%

Đơn vị sử dụng lao động (HTX nông nghiệp): 
10,5% 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho HTX: 
7,5%

                           Cộng 
26%

Người lao động đóng theo luật BHXH: 
8% x 2.400.000 đồng/tháng x 12 tháng x 320 cán bộ x 5 năm = 3.686.400.000 đồng.
Người sử dụng lao động (HTX nông nghiệp) phải đóng: 10,5% x 2.400.000 đồng/tháng x 12 tháng x 320 cán bộ x 5 năm = 4.838.400.000 đồng.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho HTX:  7,5% x 2.400.000 đồng/tháng x 12 tháng x 320 cán bộ x 5 năm = 3.456.000.000 đồng.

Bình quân năm:  691.200.000 đồng/năm, 

Bình quân hỗ trợ cho 01 cán bộ quản lý chủ chốt HTX/năm: 2.160.000 đồng

(Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015  mức lương tối thiểu vùng IV năm 2016: 2.400.000 đồng; Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 trong 26% đóng BHXH có : 18 % người sử dụng lao động, 8 % người lao động).

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí.
4. Chính sách hỗ trợ thành lập mới.
4.1 Thành lập mới hợp tác xã:
- Nội dung hỗ trợ:

 + Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật hợp tác xã trước khi thành lập hợp tác xã cho sáng lập viên hợp tác xã.
+ Tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã.
+ Tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
Định mức hỗ trợ: Các HTX thành lập mới hoạt động theo Luật HTX 2012 được hỗ trợ không quá 16 triệu đồng/HTX.

Tổng nhu cầu kinh phí thành lập mới trong 5 năm là: 800 triệu đồng.
Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% hỗ trợ theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

4.2 Thành lập Liên hiệp HTX:

+ Hỗ trợ thành lập Liên hiệp HTX: Nhà nước tạo điều kiện cho các HTX hiện có liên doanh, liên kết thành lập Liên hiệp HTX cùng mua chung, cùng bán chung sản phẩm từng bước nâng cao chất lượng và đồng nhất sản phẩm theo quy định nhằm phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của thành viên được hỗ trợ một lần không quá 40 triệu đồng. 

Tổng nhu cầu hỗ trợ thành lập Liên hiệp HTX: 200 triệu đồng

Cộng nhu cầu cả giai đoạn: 1.000 triệu đồng

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, Phần kinh phí còn lại do hợp tác xã tự trang trải từ nguồn của hợp tác xã hoặc huy động từ những nguồn hợp pháp khác (quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020).
5. Chính sách tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng HTX điển hình tiên tiến

Hàng năm tỉnh bố trí kinh phí để Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh tế tập thể, luật lao động và một số văn bản pháp luật liên quan đến toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, gồm những nội dung sau:

+ Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về kinh tế tập thể phát sóng định kỳ hàng tháng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh nhằm nêu gương, nhân rộng, giới thiệu mô hình kinh tế điển hình tiến tiến.
+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến trên Wesite và biên tập Bản tin kinh tế tập thể 02 tháng/số để các HTX tổ chức truyền thanh cho cán bộ và thành viên và người lao động  trong khu vực kinh tế tập thể.
+ Trực tiếp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thành viên HTX, THT và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ báo cáo viên, tài liệu, văn phòng phẩm và các chi phí khác liên quan.., Hợp tác xã chịu trách nhiệm triệu tập học viên, hỗ trợ kinh phí đi lại và các khoản chi phí liên quan khác.

Tổng kinh phí 5 năm: 1.920 triệu đồng.
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
6. Chính sách xây dựng HTX điển hình tiên tiến: Tập trung chỉ đạo xây dựng HTX điển hình tiến tiến để rút kinh nghiệp nhân rộng mô hình: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 20 triệu đồng cho những HTX đạt danh hiệu HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh. 

Tổng kinh phí: 1.600 triệu đồng.
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
7. Chính sách tín dụng:

a. Chính sách tín dụng

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn được ưu đãi về lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật; được vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới hoặc có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh:

- Căn cứ nhu cầu thực tế về vốn vay của các HTX, THT đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tổ chức liên doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn hàng hóa có chất lượng, đáp ứng  nhu cầu của thị trường; ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. 

- Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (đơn vị được giao nhiệm vụ xúc tiến thành lập Quỹ phát triển HTX các tỉnh). Phấn đấu đến năm 2021, Quỹ phát triển HTX các tỉnh, thành phố phải có nguồn vốn quỹ tối thiểu 20 tỷ đồng.

Theo đề án thành lập Quỹ phát triển HTX được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu của Quỹ là 20 tỷ đồng. Đến nay, tổng kinh phí hoạt động của Quỹ là 12,74 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp 10 tỷ, huy động thành viên 440 triệu đồng, 

Đến 2021 tổng Quỹ hỗ trợ HTX đạt 20 tỷ đồng:

Hiện có : 12,74 tỷ đồng

Huy động thành viên 260 triệu đồng.
Ngân sách tỉnh bổ sung: 7 tỷ đồng với lộ trình phân bổ ngân sách như sau

Hàng năm cứ vào nhu cầu vốn của các HTX ngân sách tỉnh bổ sung từ 1-2 tỷ đồng.

8. Chính sách hỗ trợ mô hình liên kết tổ chức sản xuất chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đối tượng: các HTX, Liên hiệp HTX, THT có đề án tổ chức sản xuất hàng hóa theo mô hình liên doanh liên kết .

Điều kiện: 

+ Hoạt động đúng luật HTX năm 2012

+ Có đề án huy động tối thiểu 20% thành viên HTX tham gia vào dự án nhưng đảm bảo điều kiện: 3 đồng nhất (đồng nhất về công nghệ, sản phẩm và quản lý); 2 vừa (vừa có sản phẩm sản xuất tập trung, vừa có sản phẩm của các hộ thành viên tham gia sản xuất).

+ Đảm bảo đúng quy hoạch phát triển của tỉnh.

+ Có liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, nhà khoa học trong quá trình sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng.

Nội dung hỗ trợ:

+ Nhà nước ưu tiên thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển theo tinh thần của Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với các HTX nông nghiệp và một số quy định khác liên quan. 

+ Hỗ trợ đối ứng tối đa không quá 50 triệu đồng trên dòng sản phẩm đăng ký xây dựng quy trình chuẩn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ.
+ Ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX  để tổ chức sản xuất theo đề án của HTX.

+ Hỗ trợ 40% kinh phí đánh giá tác động môi trường cho những dự án có liên quan đến môi trường. chưa có quy định cụ thể
9. Chính sách về khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại 

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất:

Hàng năm,căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, các HTX đề xuất, đạt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cở sở theo tinh thần  Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

Các cơ quan của nhà nước và chính quyền các cấp ưu tiên cho các HTX có đủ điều kiện được trực tiếp tham gia tổ chức thi công, quản lý vận hành các dự án đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công; các chương trình phát triển kinh tế xã hội đầu tư tại địa bàn của HTX để vừa tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, vừa có điều kiện để giám sát chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư đáp ứng yêu cầu của nhà nước và nguyện vọng của xã viên HTX, công đồng dân cư.

Xúc tiến thương mại:  Ngoài các chính sách hỗ trợ đầu tư của các Chương trình dự án đầu tư trên địa bàn, hàng năm UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ và tạo điều kiện các HTX, Tổ hợp tác tham gia xúc tiến thương theo tinh thần Quyết định số 41/2015/QĐ-QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị, Quyết định 53/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hàng năm Liên minh Hợp tác xã chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở NN &PTNT lựa chọn tổ chức hội thảo, hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các HTX trên địa bàn tỉnh ra thị trường.

Ưu tiên cho các HTX trên địa bàn tỉnh tham gia đấu thầu quản lý khai thác chợ theo đề án quy hoạch của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thương mại các HTX và kiểm soát được chất lượng sản phẩm hàng hóa khi tham gia vào thị trường ở địa phương.

10. Chính sách về đất đai

Nhà nước thực hiện việc cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX nông nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. HTX được thuê thêm đất để mở rộng sản xuất kinh doanh và được miễn tiền thuế đất và được giảm 50% tiền thuê đất theo quy định.
Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi và miễn thuê đất các HTX, Liên hiệp HTX, Tổ hợp tác đã đầu tư nâng cấp cải tạo đất và hiện đang quản lý và sử dụng có hiệu quả.

11. Chính sách thuế

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp mà HTX đã nộp vào ngân sách nhà nước trong 5 năm đầu tiên đối với HTX thành lập mới kể từ khi HTX đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế, để HTX bổ sung vào nguồn vốn quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của HTX và nguồn vốn này không chia cho xã viên HTX.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN (Phụ lục chi tiết kèm theo)
1.Nguồn ngân sách Trung ương:
9.128 triệu đồng
2. Nguồn ngân sách tỉnh: 
16.076 triệu đồng

T. đó bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 7.000 triệu đồng

3. Nguồn đóng góp các HTX
 5.938 triệu đồng
Tổng cộng: 
31.142 triệu đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có trách nhiệm xây dựng chiến lược đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm, cân đối, bố trí các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể phát triển đúng hướng. Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm.
2. Sở Tài chính: Có trách nhiệm bố trí kinh phí, hướng dẫn các ngành, các địa phương chi trả kịp thời theo đúng chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đã được HĐND tỉnh thông qua.

3. Sở NN và PTNT tỉnh lồng ghép nguồn lực đầu tư ưu tiên hỗ trợ cho các HTX tiếp cận và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất phương án, hướng dẫn công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất, phương án đánh giá tác động môi trường cho các HTX, Liên hiệp HTX có dự án đầu tư.

5.  Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và các Sở ban ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước và tạo điều kiện hỗ trợ cho các HTX tham gia tiếp cận được các chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất.

6. Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT và các Sở Ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã:

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung các chính sách đã được HĐND tỉnh thông qua.

+ Chủ trì theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện của Đề án báo cáo UBND tỉnh.

7. Sở lao động, thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kiểm tra các HTX thực hiện BHXH đối với đội ngũ cán bộ quản lý HTX và những người lao động làm việc thường xuyên tại HTX theo đúng quy định pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội.
8. Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, đăng ký thương hiệu, sở hữu trí tuệ;  Đôn đốc, hướng dẫn việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh trong các HTX.
9. Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các cấp có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp tổ chức chỉ đạo triển khai kế hoạch đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể hàng năm và hướng dẫn đôn đốc việc thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2021.
10. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Trên cơ sở Đề án của HĐND tỉnh, tổ chức Xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển KTTT giai đoạn 2017-2021. Lồng ghép các nguồn vốn, nâng cao năng lực cho HTX, tổ hợp tác. Huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng các tiểu khu công nghiệp làng nghề. Tuyên truyền vận động phát triển KTTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển KTTT. Hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm của HTX.


- Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN hàng năm, 5 năm của các huyện, thành phố, thị xã.


- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở địa phương; thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện, thành phố, thị xã để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh.


11. Các ban ngành đoàn thể liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức tuyên tuyền sâu rộng các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể vào thực tiển.


VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nhanh chóng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với kinh tế nhà nước sớm trở thành nền tảng của nên kinh tế quốc dân, theo đúng tinh thần Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2009/HĐND ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2017-2021 để UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT HĐND tỉnh;
CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT,NN.
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